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Ôn tập chủ đề "Thì và dạng của động từ" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. I ___ in Ha Noi since 2015.

A. am living B. live C. lived D. have lived

Câu 2. While I ___ TV, the phone rang.

A. was watching B. am watching C. watched D. have watched

Câu 3. She is used to ___ up early every morning.

A. gets B. getting C. got D. get

Câu 4. Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ: “They (1) …………………… (visit) Ha Long Bay three

times so far.” – “Yesterday we (2) …………………… (go) to the museum.”

Câu 5. I suggest ___ to the craft village this weekend.

A. to go B. going C. went D. go

Câu 6. Xét câu nào đúng ngữ pháp (Đúng) và câu nào sai (Sai):

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) He has finished his homework yet.

b) I have known her for ten years.

c) When I arrived, they were having dinner.

d) She has gone to Paris last year.

Câu 7. By the time we got to the station, the train ___.

A. leaves B. was leaving C. has left D. had left
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